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DANH SÁCH 
Học viên Khóa 10 được công nhận đã tham gia và hoàn thành lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH 

cho người được phân công thực hiện kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở 

 (Kèm theo Quyết định số:2565/QĐ-T06-P3 ngày 30/12/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy) 

 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

1  
Nguyễn Ngọc 

Quốc  
Chương 

20/01/1975 052075000040 18/08/2025 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Chi nhánh Cảng dầu khí và dịch vụ  

năng lượng tái tạo 

2  Đặng Văn  Hiệp 
25/12/1982 040082001063 27/12/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Chi nhánh Cảng dầu khí và dịch vụ  

năng lượng tái tạo 

3  Nguyễn Hải  Quân 
5/10/1966 030066007039 19/04/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Chi nhánh Cảng dầu khí và dịch vụ  

năng lượng tái tạo 

4  Nguyễn Thế  Sơn 
8/10/1978 038078000546 3/4/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Chi nhánh Cảng dầu khí và dịch vụ  

năng lượng tái tạo 

5  Nguyễn Xuân  Thự 
9/10/1970 034070008142 22/04/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Chi nhánh Cảng dầu khí và dịch vụ  

năng lượng tái tạo 

6  Lê Xuân  Tiến 
20/07/1972 038072013965 2/4/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Chi nhánh Cảng dầu khí và dịch vụ  

năng lượng tái tạo 

7  Lương Mạnh  Toàn 
1/5/1973 033073002381 19/04/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Chi nhánh Cảng dầu khí và dịch vụ  

năng lượng tái tạo 

8  Hoàng Mạnh  Cường 
4/10/1983 079083002275 26/10/2023 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Chi nhánh Công ty Cổ phần sữa Việt 

Nam - Nhà máy sữa Thống Nhất 

9  Trần Xuân  Thành 
15/08/1984 025084000906 6/8/2024 Bộ Công an 

Chi nhánh Công ty Cổ phần sữa Việt 

Nam - Nhà máy sữa Thống Nhất 

10  Nguyễn Văn  Trung 28/07/1979 
079079027872 22/11/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Chi nhánh Công ty Cổ phần sữa Việt 

Nam - Nhà máy sữa Thống Nhất 

11  
Nguyễn Thị 

Ngọc  
Diệu 

19/05/1986 079186032584 10/5/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Chi nhánh Công ty TNHH may thêu Thuận 

Phương - Xưởng may Bình Chánh 2 

12  Liêu Hòa  Nhẫn 13/09/1974 
094074000130 7/3/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Chi nhánh Công ty TNHH may thêu Thuận 

Phương - Xưởng may Bình Chánh 2 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

13  Trần Thế  Phong 
31/07/1978 083078000273 6/10/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Chi nhánh Công ty TNHH may thêu Thuận 

Phương - Xưởng may Bình Chánh 2 

14  Ngô Thanh  Sang 
12/11/1989 086089012054 15/06/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Chi nhánh Công ty TNHH may thêu Thuận 

Phương - Xưởng may Bình Chánh 2 

15  Bùi Tuấn  Anh 
9/11/1994 030094014983 12/5/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Chi nhánh Tổng công ty khí Việt Nam 

Công ty cổ phần – Công ty dịch vụ khí 

16  Trần Văn  Anh 18/04/1968 
035068010076 6/7/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Chi nhánh Tổng công ty khí Việt Nam 

Công ty cổ phần – Công ty dịch vụ khí 

17  Nguyễn Phi  Bằng 
20/11/1984 052084014316 17/04/2024 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Chi nhánh Tổng công ty khí Việt Nam 

Công ty cổ phần – Công ty dịch vụ khí 

18  Dương Việt  Dũng 12/1/1993 
077093002198 25/10/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Chi nhánh Tổng công ty khí Việt Nam 

Công ty cổ phần – Công ty dịch vụ khí 

19  Nguyễn Quý  Thạnh 18/05/1974 
052074001193 3/4/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Chi nhánh Tổng công ty khí Việt Nam 

Công ty cổ phần – Công ty dịch vụ khí 

20  Nguyễn Duy  Thọ 
11/9/1976 042076003635 19/04/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Chi nhánh Tổng công ty khí Việt Nam 

Công ty cổ phần – Công ty dịch vụ khí 

21  Võ Khắc  Toàn 
20/05/1985 048085000074 23/11/2023 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Chi nhánh Tổng công ty khí Việt Nam 

Công ty cổ phần – Công ty dịch vụ khí 

22  Phạm Nam  Trân 
8/11/1969 044069009211 10/8/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Chi nhánh Tổng công ty khí Việt Nam 

Công ty cổ phần – Công ty dịch vụ khí 

23  Triệu Minh  Tú 
17/11/1973 019073013993 28/09/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Chi nhánh Tổng công ty khí Việt Nam 

Công ty cổ phần – Công ty dịch vụ khí 

24  Lâm Duy  Hải  12/11/1983 
079083008566 05/01/2024 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
CN Tổng công ty điện lực TP.HCM TNHH 

- Công ty lưới điện cao thế TP HCM 

25  Từ Vũ  Hãn 
23/09/1978 079078007230 7/3/2025 Bộ Công an 

CN Tổng công ty điện lực TP.HCM TNHH 

- Công ty lưới điện cao thế TP HCM 

26  Lý Quốc  Khánh 
11/10/1986 079086007975 20/01/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

CN Tổng công ty điện lực TP.HCM TNHH 

- Công ty lưới điện cao thế TP HCM 

27  Trần Phương  Kiệt 
17/05/1967 082067002123 1/5/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

CN Tổng công ty điện lực TP.HCM TNHH 

- Công ty lưới điện cao thế TP HCM 

28  Võ Thanh  Thuận 
15/10/1986 072086015249 13/01/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

CN Tổng công ty điện lực TP.HCM TNHH 

- Công ty lưới điện cao thế TP HCM 

29  
Nguyễn Thị 

Bích  
Thủy 

4/4/1987 048187007737 28/12/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công  ty TNHH HS Hyosung Vina Core 

Material 

30  Lê Hoàng  Long 28/9/1995 
074095008289 27/12/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty Cổ phần ARC Bình Dương 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

31  Đặng Minh  Trí 16/10/1989 
074089001509 11/4/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty Cổ phần ARC Bình Dương 

32  Nguyễn Văn  Trung 22/12/1991 
066091007609 25/08/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty Cổ phần ARC Bình Dương 

33  Đoàn Đắc  Cương 
1/9/1982 027082000428 10/7/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty cổ phần Cơ khí xăng dầu 

34  Lê Sáng  Đẩu 19/5/1994 
079094026207 10/7/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG 

35  Trần Tuấn  Khải 
12/3/1999 079099024280 15/03/2024 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG 

36   Nguyễn Hữu  Hà 9/6/1984 030084024500 28/07/2024 Bộ Công an Công ty Cổ phần Giáo dục quốc tế 

37  Văn Quốc  Nhựt 13/09/1985 080085002134 15/08/2025 Bộ Công an Công ty Cổ phần Giáo dục quốc tế 

38  Nguyễn Thành  Vũ 
28/07/1994 052094006388 25/04/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty Cổ phần Giáo dục quốc tế 

39  Lê Ngọc  Hùng 3/5/1982 
046082014386 6/9/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty Cổ Phần Lâm Việt 

40  
Nguyễn Trương 

Huy  
Thuần 9/11/1999 

079099033310 13/12/2024 Bộ Công an 
Công ty Cổ Phần Lâm Việt 

41  Lê Điền  Trung 
15/08/1970 082070018000 20/07/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn 

42  Trần Quốc  Đạt 
30/08/1993 072093013005 5/7/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư 

Hoàng Gia 

43  Nguyễn Thị  Phượng 9/6/1997 
038197023170 27/12/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư 

Royal House 

44  Nguyễn Văn  Thư 
28/09/1983 087083008747 27/12/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty Cổ phần Sao hỏa toàn quốc 

45  Nguyễn Đức  Cảm 
14/10/1999 052099011962 12/11/2024 Bộ Công an 

Công ty Cổ phần thiết kế và quản lý  

kỹ thuật IMP 

46  Nguyễn Hoàng  Giang 
24/07/1994 079094028093 10/7/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty Cổ phần thiết kế và quản lý  

kỹ thuật IMP 

47  Phan Ngọc  Hạnh 
13/09/1987 052087000185 3/7/2024 Bộ Công an 

Công ty Cổ phần thiết kế và quản lý  

kỹ thuật IMP 

48  Lê Thị  Hoàn  27/11/1995 068195000062 29/03/2022 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty Cổ phần thiết kế và quản lý  

kỹ thuật IMP 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

49  Hoàng Anh  Tuấn 8/8/1990 
064090009004 16/9/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty Cổ phần thiết kế và quản lý  

kỹ thuật IMP 

50  Mai Quốc  Vỹ 
10/5/1984 051084015478 24/07/2024 

Bộ Công an 
Công ty Cổ phần thiết kế và quản lý  

kỹ thuật IMP 

51  Lê Tiến  Quảng 20/8/1974 
040074018840 7/10/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty cổ phần thương mại Thành 

Thành Công 

52  Thái  Bằng 
15/01/1984 084084000656 17/01/2024 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nguyên 

Thành 

53  Kim Ngọc  Khải 
1/7/1995 084095000896 13/04/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nguyên 

Thành 

54  Trần Nghĩa  Anh 
5/7/1983 077083009954 22/09/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty cổ phần Xăng dầu dầu khí Vũng 

Tàu ( Pvoil Vũng Tàu) 

55  Nguyễn Duyên  Hưng 
15/12/1980 001080038734 7/2/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty cổ phần Xăng dầu dầu khí Vũng 

Tàu ( Pvoil Vũng Tàu) 

56  Hoàng Thị  Hương 
12/12/1972 031172008732 3/4/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty cổ phần Xăng dầu dầu khí Vũng 

Tàu ( Pvoil Vũng Tàu) 

57  Trần Thị Thanh  Hồng 
23/02/1997 072197007254 22/07/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty Cổ phần xi măng Fico Tây Ninh 

58  Đặng Hiếu  Nghĩa 
6/10/1990 082090009422 10/5/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty CP May Công Tiến 

59  Trần Thành  Tài 
7/10/1991 082091006244 24/10/2023 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty CP May Công Tiến 

60   Trần Minh  Trí 27/10/1985 082085022042 11/2/2025 Bộ Công an Công ty CP May Công Tiến 

61  Nguyễn Thanh  Nghĩa 
7/12/1987 079087002026 26/04/2023 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty liên doanh khách sạn Saigon Inn 

62  Nguyễn Đức  Tiến 9/8/1987 
045087005944 28/6/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty Cổ phần nguyên liệu thực phẩm 

Á Châu Sài Gòn 

63  Nguyễn Thành  Trung 16/10/1990 
072090009380 13/3/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty Cổ phần nguyên liệu thực phẩm 

Á Châu Sài Gòn 

64  Hồ Ngọc  Vũ 
14/10/1981 080081017907 12/8/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty Shell Việt Nam TNHH 

65  Trần Thị Kim  Liên 
10/7/1989 058189005996 15/04/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty TNHH Sơn Vinapaint 

66  Lê Đăng  Khoa 
18/05/1992 079092020564 27/4/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty TNHH Amphenol Technology 

Việt Nam 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

67  Ngô Thị  Út 10/5/1989 
087189009272 14/3/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công Ty TNHH Chunshin Precision Vina 

68  Nguyễn Đăng  Phú 22/03/2001 
045201000038 4/10/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty TNHH Đại Dũng Long An 

Furniture 

69  
Nguyễn Vũ 

Đình  
Lâm 

1/1/1988 077088001820 21/11/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty TNHH Dệt Tah Tong Việt Nam 

70  Đỗ Mai  Loan 
27/03/1994 068194003605 16/02/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty TNHH Dệt Tah Tong Việt Nam 

71  Nguyễn Ngọc  Thanh 24/09/1984 079084011405 10/10/2024 Bộ Công an Công ty TNHH Dệt Tah Tong Việt Nam 

72  Nguyễn Hồng  Nhi 28/07/2001 
052301006425 27/12/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty TNHH DST VINA - Chi nhánh 

TP.Hồ Chí Minh 

73  Nguyễn Thành  Trọn 
28/12/1996 080096004532 8/11/2023 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty TNHH DST VINA - Chi nhánh 

TP.Hồ Chí Minh 

74  Nguyễn Tuấn  Anh 23/07/1976 
034076008995 22/11/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty TNHH Freetrend industrial  

(Việt Nam) 

75  Nguyễn Thanh  Lý 
8/12/1971 079071010009 22/11/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty TNHH Freetrend industrial  

(Việt Nam) 

76  Hà Đức  Vinh 
3/12/1967 079067023937 10/8/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty TNHH Freetrend industrial  

(Việt Nam) 

77  Nguyễn Bá  Doanh 23/4/1987 
079087034851 10/7/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty TNHH Freetrend Industrial A 

(Việt Nam) 

78  Đỗ Thị Kiêm  Tiền 5/5/1990 
052190004052 11/8/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty TNHH Freetrend Industrial A 

(Việt Nam) 

79  Nguyễn Ngọc  Dựng 2/4/1978 
034078010873 19/11/2025 Bộ Công an 

Công ty TNHH Freetrend Industrial 

Việt Nam 

80  
Phạm Ngọc 

Trọng  
Thắng 28/9/1996 

079096017827 8/4/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty TNHH Freetrend Industrial Việt 

Nam 

81  Phan Văn  Hiển 
21/11/1975 042075008766 28/12/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty TNHH H&L 

APPAREL(VIETNAM) 

82  Trương Văn  Thức 
15/06/1991 035091004015 18/11/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty TNHH HS Hyosung Vina Core 

Materials 

83  Đào Huy  Chung 4/1/1984 
038084030795 29/01/2024 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty TNHH King Jim (Việt Nam) 

84  Võ Đình  Thoại 15/12/1983 
054083004811 18/12/2023 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty TNHH King Jim (Việt Nam) 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

85  Trần Phan Thu  Sâm 3/2/1997 
052197003171 20/01/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty TNHH Long Rich (Việt Nam) 

86  Võ Ngọc Thảo  Vy 
1/1/1999 072199008514 11/6/2024 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty TNHH Long Rich (Việt Nam) 

87  Lương Trí  Kiên 
20/02/1993 079093005001 21/12/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty TNHH may thêu MDK 

88   Nguyễn Hữu  Danh 
11/2/1988 082088005275 12/9/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty TNHH may Việt Long Hưng 

89  Nguyễn Thanh  Nhàn 1/1/1984 082084015273 13/07/2024 Bộ Công an Công ty TNHH may Việt Long Hưng 

90  Diệp Trí  Dũng 14/05/1970 
079070003631 22/11/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích 

Quận 8 

91  Nguyễn Quốc  Huy 
11/3/1974 079074002974 20/12/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích 

Quận 8 

92  Quách Toàn  Tâm 3/4/1996 
079096014003 29/05/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty TNHH Phân bón Hàn-Việt 

93  Trần Minh  Đức 
1/2/2001 040201018427 7/5/2023 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

CÔNG TY TNHH SEAH M&S VIỆT 

NAM 

94  
Nguyễn Hoàng 

Phương  
Nghi 

29/10/1997 079197002713 9/9/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty TNHH Siam City Cement (Việt 

Nam) 

95  Nguyễn Tấn  Vũ 
4/11/1995 074095000560 7/2/2024 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty TNHH SX TM DV Môi trường 

Việt Xanh 

96  Nguyễn Duy  Thanh 
14/03/1992 077092005797 28/06/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN CHC 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BR-VT 

97  Nguyến Hoàng  Giang 
16/03/1993 082093018292 01/04/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty TNHH Việt Khánh 

98  Phan Thanh  Tùng 
3/5/1973 075073003920 10/7/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty TNHH Việt khánh 

99  Võ Quốc  Chương 26/9/1984 095084004816 29/12/2024 Bộ Công an Công ty TNHH Việt Nam Paiho 

100  Châu Bá  Lợi 
19/06/1992 079092036124 20/12/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty TNHH Việt Nam Paiho 

101  Tchen Đường  Long 
20/03/1991 079091021215 25/04/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty TNHH Việt Nam Paiho 

102  Huỳnh Văn  Phong 10/1/1995 
046095000110 29/05/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty TNHH Việt Nam Paiho 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

103  Lê Duy  Phước 5/3/1984 
083084018786 8/3/2024 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty TNHH Việt Nam Paiho 

104  Võ Thế Linh  Tâm 
28/03/1994 082194006970 8/5/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty TNHH Việt Nam Paiho 

105  Nguyễn Phước  Thành 8/8/1992 
086092004024 3/1/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty TNHH Việt Nam Paiho 

106  Trương Văn  Tỉnh 20/07/1984 045084008515 22/07/2024 Bộ Công an Công ty TNHH Việt Nam Paiho 

107  Nguyễn Trung  Trực 11/11/2003 
094203001297 11/4/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty TNHH Việt Nam Paiho 

108  Trần Xuân  Tựu 1/4/1984 
080084013565 11/6/2024 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty TNHH Việt Nam Paiho 

109  Trần Vĩnh  Cường 
26/07/1993 084093009723 30/05/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty TNHH Xây dựng - Phòng cháy 

chữa cháy Nhân Trí 

110  Võ Tấn  Lợi 
25/12/1994 084094001520 21/05/2023 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty TNHH Xây dựng - Phòng cháy 

chữa cháy Nhân Trí 

111  Nguyễn Tấn  Doanh 
26/08/1991 058091000948 16/04/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty TNHH XP Power (Việt Nam) 

112  Nguyễn Viết  Linh 
10/10/1992 066092016995 20/01/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty TNHH XP Power (Việt Nam) 

113  Ninh Thị Thùy  Linh 22/10/1987 
079187024863 22/11/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty TNHH XP Power (Việt Nam) 

114  Trần Thanh  Minh 
27/10/1986 040086036091 5/9/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty TNHH XP Power (Việt Nam) 

115  Nguyễn Anh  Tuấn 
14/10/1982 040082027122 24/02/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Công ty TNHH ZINC OXIDE 

CORPORATION VIỆT NAM. 

116  Nguyễn Hồng  Phước 
9/12/1969 079069015411 12/1/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Công ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng 

117  Trần Văn  Hải 28/7/1981 
074081004721 14/05/2023 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Tập đoàn Đầu tư & Phát triển Công 

nghiệp Becamex – CTCP 

118  Trần Tấn  Hưng 12/8/1981 
075081001354 11/4/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Tập đoàn Đầu tư & Phát triển Công 

nghiệp Becamex – CTCP 

119  Võ Hồ Tu  My 12/1/1986 
079086021371 25/08/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Tập đoàn Đầu tư & Phát triển Công 

nghiệp Becamex – CTCP 

120  Trần Hoài  Phong 8/8/1994 
080094003752 9/8/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Tập đoàn Đầu tư & Phát triển Công 

nghiệp Becamex – CTCP 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

121  Lưu Hoàng  Phong 
1/6/1985 070085001476 28/04/2025 Bô Công an 

Tập đoàn Đầu tư & Phát triển Công 

nghiệp Becamex – CTCP 

122  Trần Đại  Phong 11/11/1975 
074075006217 9/5/2023 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Tập đoàn Đầu tư & Phát triển Công 

nghiệp Becamex – CTCP 

123  Lê Sĩ  Phương 5/1/1987 
075087023504 12/8/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Tập đoàn Đầu tư & Phát triển Công 

nghiệp Becamex – CTCP 

124  Hoàng Minh  Tân 
2/2/1995 038095031834 4/5/2023 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Tập đoàn Đầu tư & Phát triển Công 

nghiệp Becamex – CTCP 

125  Nguyễn Văn  Thành 19/11/1977 
074077005084 18/12/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Tập đoàn Đầu tư & Phát triển Công 

nghiệp Becamex – CTCP 

126  Nguyễn Tấn  Thành 3/9/1983 
074083001899 10/7/2023 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Tập đoàn Đầu tư & Phát triển Công 

nghiệp Becamex – CTCP 

127  Vương Trung  Tín 19/01/1997 
074097001319 13/04/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Tập đoàn Đầu tư & Phát triển Công 

nghiệp Becamex – CTCP 

128  Lê Thanh  Tùng 
30/12/1985 074085003225 15/10/2025 Bộ Công an 

Tập đoàn Đầu tư & Phát triển Công 

nghiệp Becamex – CTCP 

129  Bùi Văn  An 
30/11/1979 077079002643 1/5/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Tổng Công ty phát điện 3-Công ty  

Nhiệt điện Vĩnh Tân 

130  Lê Việt  Đức 
8/7/1977 056077015950 15/08/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Tổng Công ty phát điện 3-Công ty  

Nhiệt điện Vĩnh Tân 

131  Trịnh Trung  Hiếu 
23/08/1997 060097007500 16/11/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Tổng Công ty phát điện 3-Công ty  

Nhiệt điện Vĩnh Tân 

132  Phạm Tiến  Dũng 
22/07/1987 036087013716 25/11/2024 Bộ Công an 

Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh 

nhà Khang Phúc 

133  Trần Trọng  Nhân 27/10/1992 
074092000843 19/04/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Tự do 

134  Ngô Đức  Quyền 4/5/1992 042092005049 12/11/2025 Bộ Công an Tự do 

135  Lê Tuấn  Sang 
18/10/1995 056095005339 5/5/2023 

Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH 
Tự do 

Ấn định danh sách 135 học viên./. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC 

 
 



 

 


